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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172334423 Võ Thị Kim Châu B17QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

2 172334485 Cao Thị Liễu B17QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

3 172334598 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm B17QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

4 172334470 Nguyễn Huỳnh Huy B17QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

5 172334471 Nguyễn Văn Huy B17QTH2 6 7.5 6.5 0 0.0 Khäng HP+LP

6 172334498 Bùi Văn Minh B17QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

7 172334540 Nguyễn Thị Uyên Phương B17QTH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

8 172334542 Phan Tấn Nhật Quang B17QTH2 6 7 6.5 6 6.2 Saïu pháøy Hai

9 162330899 Võ Thị Kim Trinh B17QTH2 7 8.5 6.5 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

10 172524393 Lê Thị Bảo Trang B17QTH3 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

11 172334611 Đặng Thị Ngọc Tú B17QTH3 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

12 172334627 Bùi Thị Hà Vân B17QTH3 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

13 172334631 Từ Thị Thu Vi B17QTH3 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

14 172334639 Trần Văn Vỹ B17QTH3 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

15 172334411 Lê Phước Ngọc Anh B17QTH4 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

16 172334579 Lê Hoài Thưởng B17QTH4 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

17 172334572 Phan Thị Thúy B17QTH4 10 8 6 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

18 152337542 Trần Mạnh Cường B17QTH5 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

19 172334430 Trần Huỳnh Thy Diệu B17QTH5 3 6 8.5 5.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt HTL1

20 172334432 Nguyễn Ngọc Dũng B17QTH5 4 6 7 8.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

21 152337700 Nguyễn Chí Nhất B17QTH5 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP

22 172334539 Huỳnh Ngọc Phương B17QTH5 5 7 7 9 7.9 Baíy pháøy Chên

23 172334575 Đinh Thị Thương B17QTH5 9 8.5 6 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

24 172334412 Lê Vân Anh B17QTH9 0 0 1 0 0.0 Khäng HP+LP

25 172334526 Huỳnh Thị Bích Nhi B17QTH9 7 7.5 8.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

26 172334543 Trần Lê Quang B17QTH9 0 5 1 7 4.6 Bäún pháøy Saïu

27 172334569 Lê Quang Thọ B17QTH9 8 9 8.5 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

28 172334591 Huỳnh Thị Huyền Trang B17QTH9 6 8 6.5 6 6.3 Saïu pháøy Ba
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Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Phi Sơn

Số sinh viên đạt 39%

Số sinh viên nợ 61%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QTH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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